DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ
 DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

	STT
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản 
	Tên gọi văn bản

	1
	5339/2000/QĐ-UB 
	10/11/2000
	V/v ban hành Quy chế tạm thời bảo vệ môi trường trong giao thông đường thủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	2
	7742/2002/QĐ-UB 
	17/09/2002 
	[bookmark: _GoBack]Về việc ban hành Quy định về điều kiện, trình tự thủ tục và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (QSH) nhà ở và quyền sử dụng (QSD) đất ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	3
	2031/2005/QĐ-UBND 
	24/06/2005
	V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc bán đấu giá quyền sử dụng đất 

	4
	3528/2005/QĐ-UBND 
	03/10/2005
	Về việc ban hành Quy định về xả thải nước thải vào các vùng nước và phân vùng phát thải khí thải để áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường TCVN 2000, 2001 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	5
	760/2005/QĐ.UB 
	10/03/2005
	V/v ban hành Quy định thực hiện về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	6
	1357/2006/QĐ-UBND 
	05/05/2006
	Ban hành Quy định về thực hiện trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	7
	693/2006/QĐ-UBND 
	07/03/2006
	Về việc ban hành Quy định về quy mô khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi gia đình không phải xin phép, vùng khai thác nước và chiều sâu giếng phải đăng ký trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	8
	96/2007/QĐ-UBND 
	20/12/2007
	Ban hành Quy định bảng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	9
	76/2008/QĐ-UBND 
	19/12/2008
	Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	10
	76A/2008/QĐ-UBND 
	19/12/2008
	Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	11
	56/2009/QĐ-UBND 
	07/08/2009
	Về việc bổ sung Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 76/2008QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	12
	66/2009/QĐ-UBND 
	26/08/2009
	Về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	13
	78/2009/QĐ-UBND 
	15/12/2009
	Về việc ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp 

	14
	79/2009/QĐ-UBND 
	15/12/2009
	Về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới, chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 

	15
	81/2009/QĐ-UBND 
	18/12/2009
	Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	16
	20/2010/QĐ-UBND 
	08/06/2010
	Ban hành Quy định về trình tự thủ tục công nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	17
	25/2010/QĐ-UBND 
	21/07/2010
	Ban hành Quy định trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	18
	19/2012/QĐ-UBND 
	17/07/2012
	Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	19
	27A/2012/QĐ-UBND 
	20/08/2012
	Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	20
	42/2013/QĐ-UBND 
	14/10/2013
	Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	21
	50/2013/QĐ-UBND 
	19/12/2013
	Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	22
	21/2014/QĐ-UBND 
	12/05/2014
	Về việc điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường quy định tại Phụ lục số 04, 06 ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

	23
	04/2015/QĐ-UBND 
	26/01/2015
	Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	24
	01/2016/QĐ-UBND 
	14/01/2016
	Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	25
	2994/2005/QĐ-UB
	17/08/2005
	V/v Phê duyệt mức thu, chi học phí và xây dựng cơ sở vật chất trường học từ năm học 2005-2006 

	26
	3019/2005/QĐ-UBND
	19/08/2005
	V/v quy định sử dụng 20% quỹ học phí công lập hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung thuộc ngành Giáo dục Đào tạo 

	27
	4724/2006/QĐ-UBND
	27/12/2006
	Về việc Quy định mức thu và sử dụng lệ phí thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	28
	10/2007/QĐ-UBND
	29/01/2007
	Quy định mức trợ cấp tiền ăn hàng tháng cho học sinh tiểu học Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị - huyện Tân Thành và Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật - thị xã Bà Rịa 

	29
	35/2015/QĐ-UBND
	08/09/2015
	Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện giảng dạy theo mô hình trường học mới VNEN đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	30
	1693/2005/QĐ-UB
	01/06/2005
	Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống tham nhũng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	31
	901/2006/QĐ-UBND
	24/03/2006
	Về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng 

	32
	11/2016/QĐ-UBND
	15/04/2016
	Về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	33
	51/2013/QĐ-UBND
	20/12/2013
	Ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	34
	9298/2001/QĐ-UB
	31/10/2001
	V/v phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa của Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	35
	41/2007/QĐ-UBND
	28/06/2007
	Sửa đổi, bổ sung Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	36
	36/2010/QĐ-UBND
	18/08/2010
	Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	37
	49/2013/QĐ-UBND
	17/12/2013
	Về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013 - 2020 

	38
	08/2016/QĐ-UBND
	05/04/2016
	Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	39
	06/2012/QĐ-UBND
	14/02/2012
	Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020, xét đến năm 2025

	40
	7216/2002/QĐ-UB
	20/08/2002
	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	41
	11678/2003/QĐ-UB
	02/12/2003
	V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	42
	4704/2006/QĐ-UBND
	26/12/2006
	Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý 

	43
	49/2008/QĐ-UBND
	04/08/2008
	Ban hành Qui định mức chi cụ thể cho công tác xây dựng văn bản, qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	44
	49/2009/QĐ-UBND
	03/08/2009
	Về việc giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch về tài sản là động sản trên địa bàn huyện Côn Đảo cho Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	45
	18/2010/QĐ-UBND
	31/05/2010
	Ban hành Kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	46
	03/2006/QĐ-UBND
	04/01/2006
	Về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh 

	47
	6968/1999/QĐ-UB
	14/12/1999
	Về việc phê duyệt phương án tổ chức thực hiện cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	48
	688/2000/QĐ-UB
	03/02/2000
	V/v sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 6968/1999/QĐ-UB ngày 14/12/1999 của UBND tỉnh về Phê duyệt phương án tổ chức thực hiện cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

	49
	7985/2002/QĐ-UB
	26/09/2002
	Về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng huyện Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	50
	14030/2004/QĐ.UB
	16/12/2004
	V/v ban hành Quy định quản lý xây dựng tại núi Lớn - núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu

	51
	7458/2004/QĐ-UBND
	14/10/2004
	Về việc phê duyệt Đề án nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	52
	2780/2005/QĐ-UBND
	09/08/2005
	Về việc ban hành quy định trách nhiệm của người ra quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn và doanh nghiệp thi công xây dựng trong việc tham gia quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng

	53
	1070/2006/QĐ-UBND
	04/04/2006
	Về việc ban hành đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	54
	2666/2006/QĐ-UBND
	07/09/2006
	V/v phê duyệt giá vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	55
	4598/2006/QĐ-UBND
	15/12/2006
	V/v Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình về chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công trong các bộ Đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 2056/2006/ QĐ.UBND - Phần xây dựng, Quyết định số 2057/2006/QĐ. UBND - Phần lắp đặt, Quyết định số 2058/2006/QĐ.UBND - Phần khảo sát xây dựng ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	56
	611/2006/QĐ-UBND
	28/02/2006
	Về việc ban hành quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	57
	15/2007/QĐ-UBND
	22/02/2007
	V/v Điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình do giảm phụ cấp đặc biệt và tăng lương tối thiểu đối với các Bộ đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo ban hành theo Quyết định số 4596/2006/QĐ- UB, Quyết định số 4597/2006/ QĐ-UBND ngày 15/12/2006  và  Quyết định số 2058/2006/QĐ-UB ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

	58
	16/2007/QĐ-UBND
	20/03/2007
	Ban hành quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Giấy chứng chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	59
	25/2007/QĐ-UBND
	19/04/2007
	Về việc điều chỉnh hệ số nhân công và bù giá nhiên liệu trong dự toán dịch vụ công ích đô thị đối với các Bộ đơn giá ban hành theo Quyết định số 12192/QĐ-UBND, số 12193/QĐ-UBND ngày 05/12/2003 và số 1070/2006/QĐ-UBND ngày 04/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	60
	37/2008/QĐ-UBND
	24/06/2008
	Về việc điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP và Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng

	61
	29/2008/QĐ-UBND
	19/05/2008
	Về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	62
	32/2009/QĐ-UBND
	15/05/2009
	Về việc ban hành Quy chế về cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	63
	57/2009/QĐ-UBND
	12/08/2009
	Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng

	64
	70/2009/QĐ-UBND
	28/09/2009
	Về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	65
	37/2010/QĐ-UBND
	18/08/2010
	Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2010

	66
	43/2010/QĐ-UBND
	13/09/2010
	Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức lương tối thiểu từ 01 tháng 01 năm 2010
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